
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 116A, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHUÔN NEW XIE TAI

3703180270

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc công nghiệp các loại; Bán buôn 
linh kiện máy móc công nghiệp các loại

4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(không chứa than đá, sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác

4663(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn dầu công nghiệp các loại; Bán buôn nguyên 
phụ liệu nghành giày

4669

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

8. Sản xuất giày, dép
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1520

9. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

10. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

11. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

12. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHUÔN NEW XIE TAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW XIE TAI MOLD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

14. Đúc kim loại màu
(Chỉ được sản xuất, gia công, đúc kim loại sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường)

2432

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2511

16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2512

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Chỉ được rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2591

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Chỉ được xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại, sản xuất, gia công 
sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2592

19. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2593

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất, gia công khuôn các loại; gia công phun sơn 
các loại (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường)

2599

21. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3311

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024186012206

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Trại Lán, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô 53 DC42, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN THỊ TÁM Nữ
01/02/1986 Tày Việt Nam

15/09/2022 CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ 
HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EE0554347
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: No.56, Group 2, Tiechang Village, Houshan Twon, Wanzhou 
District, Chong Qing, China, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Số 116A, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LI, ZHIGANG Nam

14/09/1978 Trung Quốc

03/09/2018 Cục quản lý nhập cư Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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